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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, thể dục 

sáng 

- Nhắc trẻ đi học đúng giờ để tập thể dục sáng 

- Trò chuyện về tình hình sức khoẻ trẻ trong những ngày nghỉ 

- Nhắc nhở phụ huynh gửi thuốc cho y tế phải có đơn thuốc 

- Khuyến khích các bé béo phì tham gia tập thể dục và tập các bài tập vận động cho trẻ béo phì. 

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

- BTDCBP: Chuyền bóng qua đầu 

(MT 1) 

Trò chuyện sáng 

- Nhắc trẻ có ý thức 

cất cập đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy 

định. 

- Trò chuyện với trẻ 

về những ngày nghỉ 

vừa qua. 

- Trò chuyện với 

trẻ về việc tập thể 

dục để tốt cho sức 

khỏe 

- Trò chuyện về 

nguyên nhân gây ra ô 

nhiễm nguồn nước là 

do rác thải, các mũ 

nhựa không phân hủy 

làm tắc nghẽn nguồn 

nước.  

(MT 24) 

- Trò chuyện với 

trẻ về các nhóm 

thực phẩm trong 

tháp dinh dưỡng, 

khuyến khích trẻ ăn 

hết xuất và ăn đủ 

chất. 

Giờ Học 

NGHE HIỂU NỘI 

DUNG CÂU 

CHUYỆN " KIẾN 

BÒ TRONG 

ĐƯỜNG DÍCH 

DẮT QUA (3-

Ý NGHĨA NGÀY  

8/3 

(MT 48) 

TRẺ NÓI LỜI NÓI 

YÊU THƯƠNG 

(ÔN) 

DẠY HÁT "EM 

ĐI QUA NGÃ TƯ 

ĐƯỜNG PHỐ" 



CON ĐI Ô TÔ" 

(MT 57) 

4ĐIỂM) TRONG 

KHOẢNG CÁCH 

2M 

(MT 5) 

(MT 75) (MT 89) 

LÀM THIỆP 

MỪNG NGÀY 8/3 

(MT 93, MT 97) 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát: Quan sát phương tiện giao thông đường bộ, Quan sát xe máy và xe đạp,ô tô,xe tải 

-TCVĐ: Bật liên tục về phía trước, chuyền bóng qua đầu: chuyền nước, ô tô và chim sẻ 

-TCDG: Ô ăn quan, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê, tàu lửa lên dốc, xuống dốc 

-Chơi tự do: Búng thun, gắp sỏi, vẽ phấn, ném bóng vào vòng, xếp sỏi, vẽ phấn, nhảy dây, bowling, bật 

qua vòng,đong nước.  

-Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: tập gói bánh bằng lá mận. 

Hoạt động vui chơi 

hoạt động vui chơi 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện:  

- Mức độ phong phú của các tình tiết NDCC. 

- Rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi … cho TC chung. 

- Cùng kết thúc , thu dọn đồ chơi 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định 

+ Chuẩn bị: 

- Góc phân vai: hoa, dĩa, khăn,các đồ dùng nghề nghiệp ( tai nghe, ống chích, áo bác sĩ, nón bác sĩ, nón 

chú công an) . Đồ dùng gia đình 

- Góc kể chuyện: nhân vật rời, tranh liên hoàn truyện: kiến con đi ô tô. 

* Trò chơi xây dựng:  

- Hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi, cấu trúc, “VLXD” sẽ sử dụng…(trẻ biết được tên gọi của 

đồ chơi) 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ 

- Xem mô hình là kết quả chung của cả nhóm  

- Cùng thu dọn đồ chơi 

- Có sự phối hợp của các thành viên 

- Phối hợp trong khi chơi 



- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nời qui định . 

Chuẩn bị: cây xanh, khối gỗ, lon sửa, nắp bánh flan, vườn hoa, nhà ,xe,các loại hình học. 

* Trò chơi có luật : 

- Đúng, phù hợp với mục tiêu (Thực hiện hành động chơi đúng)  

- Nhắc nhỡ chia sẽ lắng nghe ý kiến của nhau 

- Hứng thú khi được chơi với nhau 

- Sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định 

- Có sự phối hợp của các thành viên 

- Nhóm chơi quen thuộc 

Chuẩn bị: 

- Toán : đomino, trúc xanh, đồ chữ số, sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, tách một nhóm đối tượng 

thành hai nhóm nhỏ hơn. 

- Tạo hình : vẽ các xe ô tô,, nặn bánh xe, cái chén, đũa, muỗng… 

- Âm nhạc : vận động theo bài hát : đường em đi.làm chú bộ đội,em đi chơi thuyền 

- Góc thư viện: xem album, truyện 

- Góc khoa học: sự tan và không tan trong nước 

- Góc vận động: tạo hình từ thun, gắp sỏi, cò chẹp, ném banh vào rỗ… 

- Góc bé tập làm nội trợ: Sữa chua chuối 

Ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Không cười đùa trong giờ ăn 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Giờ ngủ giữ trật tự cho các bạn ngủ 

- Xem, kiểm tra còn thức ăn trong miệng trẻ trước khi ngủ  

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Nhắc trẻ khi ho phải lấy tay che miệng 

sinh hoạt chiều 

Đặc điểm, công dụng 

của một số phương 

tiện giao thông và 

phân loại theo 1-2 dấu 

Lựa chọn trang 

phục phù hợp với 

thời tiết 

- Xem tranh ảnh về 

-Thực hiện tập 

khám phá khoa học 

trang 22 

- Phối hợp các kỹ 

năng gấp, cắt, dán tạo 

thành bức tranh có 

màu sắc, bố cục. 

-Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu bài hát: em đi 

qua ngã tư đường 



hiệu: công dụng, số 

lượng người chuyên 

chở. 

-Quan sát 2 loại 

phương tiện giao 

thông 

-Trò chơi: ai nhanh 

tay hơn  

-Nhận xét đội chơi 

(MT 27) 

trang phục các mùa 

- Vì sao phải mặc 

trang phục phù hợp 

với thời tiết 

- Chơi “Lựa chọn 

trang phục” 

-Thực hiện tập 

khám phá khoa học 

trang 22 

Chơi tự do với các 

đồ chơi lắp ghép 

Sắp xếp đồ chơi 

đúng nơi quy định 

- Gấp lật, cắt dán theo 

ý thích 

- Đặt tên cho sản 

phẩm  

-Thực hiện tập toán 

trang 4 

(MT 96) 

phố  

-Thực hiện tập toán 

trang 4 

(MT 87) 

 


